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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 62/TTr- SNN ngày 20/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN:
1. Quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi phải phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và Chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2020; tập trung đầu tư cho các vùng có điều kiện phát triển chăn nuôi theo phương thức thâm canh, kết hợp chăn nuôi truyền thống với chăn nuôi công nghiệp tạo tính bền vững và hiệu quả; khuyến khích chuyển đổi mạnh từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ sang quy mô vừa và lớn (gia trại, trang trại) theo định hướng sản xuất hàng hoá, bán công nghiệp trên cơ sở có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung phù hợp cho từng vùng, từng địa phương trong tỉnh.

2. Tập trung phát triển chăn nuôi vào các loại vật nuôi chính có thế mạnh của tỉnh như lợn có tỷ lệ nạc cao; gia cầm siêu thịt, siêu trứng; dê đặc sản; bò thịt chất lượng cao theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Từng bước đầu tư về công nghệ chế biến súc sản phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; chế biến thức ăn chăn nuôi với trình độ kỹ thuật thâm canh cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:

1. Mục tiêu chung:

- Cải tiến hệ thống tổ chức sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, quy mô nhỏ sang phương thức chăn nuôi tiên tiến với quy mô gia trại, trang trại, tạo ra bư​ớc đột phá về phương thức và kỹ thuật chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm.

- Khai thác triệt để các lợi thế về đất đai, lao động và các giống vật nuôi phù hợp ở các vùng sinh thái để đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi, phấn đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp lên trên 35% vào năm 2015 và đạt khoảng trên 41% vào năm 2020.

- Chủ động kiểm soát và khống chế đ​ược các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, dịch tai xanh ở lợn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, đảm bảo an toàn dịch tễ, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ những hoạt động sản xuất chăn nuôi, giết mổ động vật, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm, bảo vệ lợi ích kinh tế của người sản xuất, sức khỏe cộng đồng và sức khoẻ đàn gia súc, gia cầm.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Giai đoạn 2011 - 2015:

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt mức tăng trưởng bình quân 9,20%/năm; đến năm 2015, giá trị sản xuất ước đạt trên 3.086 tỷ đồng (theo giá thực tế), chiếm trên 35,0% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
- Nâng tỷ trọng sản xuất chăn nuôi hàng hóa theo hướng trang trại tập trung và gia trại quy mô vừa và lớn chiếm trên 25% vào năm 2015; trong đó, đàn lợn chiếm 20%, đàn bò thịt: 5%, đàn gà nuôi theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp chiếm 45% tổng đàn, đàn vịt nuôi theo hướng bán thâm canh và thâm canh chiếm 30% tổng đàn.
- Các chỉ tiêu tổng đàn: Trâu 15,9 nghìn con; bò 44,7 nghìn con; lợn 477 nghìn con; dê 27,5 nghìn con; gia cầm 4,3 triệu con; thỏ 167 nghìn con.

- Sản lượng: Thịt hơi khoảng 71,18 nghìn tấn; trứng: 114,8 triệu quả.

b) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt mức tăng trưởng bình quân 6,08%/năm; đến năm 2020, giá trị sản xuất ước đạt trên 4.152 tỷ đồng (theo giá thực tế), chiếm trên 41,4% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

- Mức tăng trưởng số lượng trang trại, gia trại chăn nuôi hàng năm đạt khoảng 4%/năm; đưa tỷ trọng sản phẩm hàng hóa chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung trong tỉnh đạt 40 - 50% vào năm 2020 trong tổng sản phẩm ngành chăn nuôi.

- Các chỉ tiêu tổng đàn: Trâu 16 nghìn con; bò 49,5 nghìn con; dê 34 nghìn con; lợn 531 nghìn con; gia cầm 4,73 triệu con; thỏ 225,5 nghìn con.
- Sản lượng: Thịt hơi khoảng 90,89 nghìn tấn; trứng: 130,4 triệu quả.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI:

1. Quy hoạch phát triển đàn vật nuôi và sản phẩm:

- Đàn trâu: Phấn đấu đạt 15,9 nghìn con vào năm 2015 và 16,0 nghìn con vào năm 2020. Ổn định sản lượng thịt 1,4 - 1,5 nghìn tấn vào năm 2020. Tập trung phát triển đàn trâu ở các huyện Nho Quan, Yên Mô, Gia Viễn, Yên Khánh và huyện Hoa Lư.

- Đàn bò: Phấn đấu đạt 44,7 nghìn con vào năm 2015 và 49,5 nghìn con vào năm 2020. Sản lượng thịt bò đạt 2,4 nghìn tấn vào năm 2015 và 2,76 nghìn tấn vào năm 2020. Tập trung phát triển đàn bò ở các huyện Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh. Đến năm 2020, tỷ lệ bò Zebu trong tổng đàn đạt 55 - 60%; tỷ lệ đàn bò thịt giết mổ trên tổng đàn đạt 25,4%; trọng lượng xuất chuồng bình quân 190-210 kg/con; tỷ lệ thịt xẻ 55 - 60%.
- Đàn lợn: Tổng đàn đạt 477 nghìn con với sản lượng thịt khoảng 57,1 nghìn tấn vào năm 2015; đến năm 2020, tổng đàn đạt 531 nghìn con với sản lượng thịt 74,2 nghìn tấn. Tập trung phát triển ở các huyện Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn và huyện Kim Sơn.

- Đàn gia cầm: Đến năm 2015 toàn tỉnh có khoảng 4,32 triệu con và đạt 4,73 triệu con vào năm 2020. Tập trung phát triển tại các huyện: Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô, Nho Quan, Gia Viễn. Sản lượng thịt gia cầm hơi toàn tỉnh đạt 8,39 nghìn tấn vào năm 2015 và 10,13 nghìn tấn vào năm 2020; sản lượng trứng đạt 114,8 triệu quả vào năm 2015 và đạt 130,4 triệu quả vào năm 2020.

- Đàn dê: Đạt khoảng 27,5 nghìn con với sản lượng thịt khoảng 715 tấn vào năm 2015 và 34,0 nghìn con với sản lượng thịt khoảng 884 tấn vào năm 2020. Tập trung phát triển ở các huyện Nho Quan, Hoa Lư, Gia Viễn.

- Đàn thỏ: Đến năm 2015 đạt 167,0 nghìn con, sản lượng thịt 835 tấn và đến năm 2020 đạt 225,5 nghìn con, sản lượng thịt 1.128 tấn.

(Chi tiết có Phụ lục số 1 kèm theo)

2. Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung công nghiệp, trang trại, gia trại:

a) Khu chăn nuôi tập trung: Đến năm 2015, tổng số khu chăn nuôi công nghiệp tập trung của tỉnh dự kiến là 16 khu với tổng diện tích là 650,5 ha và đến năm 2020 dự kiến là 25 khu với tổng diện tích là 839,5 ha bố trí trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô và thị xã Tam Điệp.
(Chi tiết có Phụ lục số 2 kèm theo)

b) Chăn nuôi trang trại, gia trại: Tổ chức lại chăn nuôi gia trại, nông hộ có quy mô nuôi trâu, bò từ 10 con trở lên; lợn nái trên 10 con, lợn thịt từ 50 đến 500 con; gia cầm trên 1.000 con. Định hướng phát triển trang trại, gia trại như sau:

- Trang trại chăn nuôi trâu, bò: Các khu chăn nuôi lớn bố trí tại vùng đồi rừng các huyện: Nho Quan, Kim Sơn, Tam Điệp. Khu chăn nuôi vừa và nhỏ bố trí tại các huyện Yên Mô và Yên Khánh.

- Trang trại chăn nuôi lợn: Các khu chăn nuôi lớn bố trí tại khu vực phía Tây thị xã Tam Điệp và phần đồi rừng huyện Nho Quan, Gia Viễn. Khu chăn nuôi vừa và nhỏ tại đất hoang hoá, đất trồng kém hiệu quả, đất ngoại ô các thị xã, thị trấn.

- Trang trại chăn nuôi gia cầm: Bố trí tại các sườn đồi, chân núi, các thung lũng tại thị xã Tam Điệp, các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư và các vùng đất kém hiệu quả của huyện Yên Mô, Yên Khánh. Đối với thuỷ cầm bố trí vùng đất chiêm trũng, đất sản xuất nông nghiệp 1 vụ kém hiệu quả.

(Chi tiết có Phụ lục số 3 kèm theo)

3. Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến:

- Đến năm 2015: Toàn tỉnh có 20 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với tổng diện tích mặt bằng 15,3 ha. Trong đó: 04 cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp; 16 cơ sở giết mổ tập trung bán công nghiệp..
- Đến năm 2020: Chỉ mở rộng và nâng cấp các khu, cơ sở giết mổ trong giai đoạn trên với tổng diện tích sử dụng đất là 16,3 ha. Giảm các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ và thực hiện việc giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung.

(Chi tiết có Phụ lục số 4 kèm theo)

4. Quy hoạch hệ thống tiêu thụ sản phẩm:

- Đến năm 2015: Toàn tỉnh có 127 chợ đạt tiêu chuẩn trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các chợ hiện có và xây mới thêm 08 chợ. Trong đó: 117 chợ buôn bán tiêu thụ gia súc gia cầm đã qua giết thịt; 10 chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống. 

- Đến năm 2020: Giữ nguyên số chợ hiện có, giảm chức năng chợ bán gia súc, gia cầm sống còn 06 chợ; bổ sung chức năng buôn bán bò giống và mua bán cỏ tại các chợ ở huyện Gia Viễn và Nho Quan; từng bước phát triển thành Trung tâm đấu xảo, triển lãm hoặc tổ chức các cuộc thi về chăn nuôi của nông dân trong tỉnh.

5. Bố trí đất dành cho phát triển chăn nuôi:

Tổng diện tích đất bố trí cho ngành chăn nuôi toàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 2.884 ha, tăng 1.431,57 ha so với hiện tại. Trong đó bố trí thêm: 538,58 ha để hình thành các khu chăn nuôi tập trung; 274,15 ha để phát triển trang trại; 15,6 ha để xây dựng khu giết mổ tập trung; 465,68 ha trồng cỏ chuyên canh; 112,56 ha đất cỏ trồng xen; 25 ha để nâng cấp, sửa chữa và mở rộng 119 chợ và xây mới 8 chợ.

(Chi tiết có Phụ lục số 5 kèm theo)
6. Kinh phí thực hiện quy hoạch:
- Tổng kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch đến năm 2020: 408 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Giai đoạn 2011 – 2015: 236 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2016 – 2020: 172 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách hỗ trợ; vốn vay; vốn của doanh nghiệp; vốn tự có của nhân dân và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

1. Nhóm giải pháp về kỹ thuật:

a) Giải pháp về giống:

- Giống trâu: Chọn lọc, cải tạo, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đàn trâu nội; ưu tiên nhập tinh hoặc nhập trâu đực giống tốt, chất lượng cao để cải tạo đàn trâu nội. Từng bước xây dựng, hình thành các vùng giống trâu để cung cấp những con giống tốt cho toàn tỉnh.
- Giống bò: Cải tiến nâng cao tầm vóc đàn bò theo hướng Zebu hoá trên cơ sở phát triển nhanh mạng lưới thụ tinh nhân tạo và sử dụng bò đực giống tốt đã qua chọn lọc cho nhân giống ở những nơi chưa có điều kiện làm thụ tinh nhân tạo. Chọn lọc trong sản xuất các giống bò Zebu, bò sữa cao sản và nhập nội bổ sung một số giống bò có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái trong tỉnh để tạo đàn cái nền phục vụ cho lai tạo giống bò sữa và bò thịt chất lượng cao, cung cấp bê đực cho nuôi vỗ béo bò thịt. Nhập bổ sung tinh bò thịt cao sản, bò sữa năng suất cao và một số bò đực cao sản để sản xuất tinh.
- Giống lợn: Củng cố hệ thống quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống tại các trại lợn giống trên địa bàn tỉnh, ổn định cơ cấu di truyền, nuôi dưỡng tốt lợn giống nhập ngoại để cung cấp con giống cho các vùng giống nhân dân. Xây dựng một số vùng giống lợn địa phương truyền thống ở thị xã Tam Điệp, huyện Nho Quan, Hoa Lư... để giữ giống thuần chủng.

- Giống gia cầm: Chọn lọc, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng những giống gia cầm địa phương như gà Ri, gà Mía, gà chọi. Nhập và nuôi dưỡng tốt một số giống ngoại nhập, xây dựng các đàn thuần để giữ giống gốc; đồng thời, nghiên cứu sản xuất con lai thương phẩm có năng suất và chất lượng sản phẩm cao như gà lai giữa gà chọi với các giống gà Ri, gà Mía, gà Tam Hoàng, gà Lương Phượng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển trại giống gia cầm, qua đó chọn lọc, phục tráng, cải tạo nâng cao năng suất giống gia cầm địa phương.
- Giống dê: Bảo tồn và phát triển mạnh các giống dê núi hiện có như giống dê núi của Hoa Lư. Áp dụng các kỹ thuật mới trong nhân giống, lưu giữ và quản lý giống dê như sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ, thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi. Xây dựng và củng cố các vùng nhân giống trọng điểm đảm bảo cung cấp giống dê cao sản cho các huyện miền núi.

b) Giải pháp về thức ăn:
- Thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò: Đến năm 2020, quy hoạch diện tích cỏ trồng chuyên canh là 518 ha và diện tích cỏ trồng xen khoảng 675 ha.. Diện tích cỏ trồng chuyên canh tập trung chính ở các huyện Nho Quan (322 ha), Yên Khánh (81,5 ha), Gia Viễn (56,6 ha), Yên Mô (41,36 ha) và Kim Sơn (16,4 ha).

- Thức ăn tinh và thức ăn bổ sung: Bố trí lại cơ cấu cây trồng, chuyển một số diện tích trồng lúa không hiệu quả sang trồng ngô. Tập trung thâm canh tăng vụ mở rộng diện tích cây vụ đông, tăng diện tích trồng ngô, cỏ thâm canh… lấy thức ăn cho chăn nuôi. Khuyến khích các trang trại chăn nuôi quy mô lớn đầu tư trang bị máy móc và mua nguyên liệu về tự chế biến thức ăn chăn nuôi hoặc hợp đồng với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi để bảo đảm cung cấp ổn định về số lượng và chất lượng với giá hợp lý.

c) Giải pháp nâng cao năng lực:

- Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học và khuyến nông: nghiên cứu về giống, kỹ thuật chăn nuôi, thiết kế chuồng trại, chế biến sản phẩm chăn nuôi, phát triển các mô hình sản xuất đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, cung cấp các thông tin về giống, về giá cả thị trường.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về kỹ thuật chăn nuôi thâm canh, kỹ thuật chế biến thức ăn gia súc, công tác thú y và kỹ năng quản lý cho cán bộ ở địa phương và cấp cơ sở cũng như các chủ trang trại.
- Tăng cường năng lực quản lý ngành thú y trên các lĩnh vực: Giám sát, thông tin dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch - kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y, công tác cán bộ và giáo dục, tuyên truyền.

- Đầu tư thích hợp cho ngành thú y để có đủ năng lực hoạt động, đáp ứng được yêu cầu thực tế; trong đó: Ưu tiên hàng đầu cho công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Giải pháp về môi trường:

- Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi hình thành các vùng chăn nuôi tập trung kết hợp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý và kiểm soát phân, rác thải.

- Hạn chế chăn nuôi phân tán nhỏ lẻ gần các khu dân cư song song với kiểm soát chặt chẽ môi trường chăn nuôi thực hiện chăn nuôi có kiểm soát.

- Từng bước đưa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ra xa khu dân cư; đồng thời với việc đầu tư xây dựng công trình xử lý và kiểm soát rác, nước thải và thực hiện việc giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch.

- Đầu tư thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ theo các mô hình thiết kế mới, hiện đại.

- Đầu tư phát triển mạnh chương trình biogas trong chăn nuôi.

- Tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt khi phát hiện các vi phạm gây ô nhiễm môi trường đối với những hộ, trang trại chăn nuôi, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Nhóm giải pháp về chính sách:

a) Điều chỉnh một số chính sách và quy định về điều kiện chăn nuôi:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số văn bản, chính sách mới của tỉnh về sản xuất chăn nuôi. Quy định các cơ sở chăn nuôi sản xuất hàng hóa phải đăng ký với chính quyền địa phương và chịu sự giám sát về kỹ thuật của cán bộ chăn nuôi, thú y các cấp.

b) Chính sách đối với các cơ sở chăn nuôi thuộc diện di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất:

Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi di dời đến các vùng đã được quy hoạch hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất phù hợp hơn, từng bước chấm dứt chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong các khu dân cư, đô thị,… Hỗ trợ thất nghiệp, ổn định cuộc sống, hỗ trợ đào tạo khi ngưng sản xuất để chuyển đổi ngành nghề. Hỗ trợ khoanh nợ lãi vay ngân hàng.. Hỗ trợ chi phí di dời cơ sở sản xuất, xây dựng cơ sở mới ở khu quy hoạch chăn nuôi. Hỗ trợ cho vay và giảm thuế.

c) Chính sách về đất đai:

- Tổ chức rà soát, sắp xếp, bố trí lại hệ thống quy hoạch trang trại, gia trại đảm bảo vệ sinh, môi trường, phù hợp với quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới của từng xã trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các nông hộ chuyển một phần hoặc toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả sang làm chuồng trại, trồng cỏ và trồng các cây thức ăn khác để phát triển chăn nuôi.

- Tổ chức đấu thầu công khai, bảo đảm dân chủ, minh bạch một số diện tích đất công ích của xã mà chưa có nhu cầu sử dụng để lập trang trại chăn nuôi. Áp dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, công bằng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất chăn nuôi. Tạo điều kiện chủ trang trại được thuê đất lâu dài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phát triển chăn nuôi với thời gian ít nhất từ 20 đến 30 năm trở lên.

d) Chính sách về đầu tư và tín dụng:

- Huy động nhiều nguồn vốn khác nhau như nguồn ngân sách, các chương trình dự án, vốn vay, nhân dân đóng góp, doanh nghiệp…để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi. Trong đó, kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước ưu tiên để hỗ trợ đầu tư theo quy định một số hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để hình thành và phát triển các vùng sản xuất giống tập trung, trọng điểm, các trung tâm, trại giống cấp ông bà, cấp I, hạ tầng của các đơn vị sự nghiệp; các nghiên cứu khoa học về giống, chọn tạo nhân và chế biến giống, xây dựng một số mô hình trình diễn về công nghệ sản xuất giống, công tác tăng cường quản lý chất lượng giống, công tác tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm, kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y.

- Tạo điều kiện thuận lợi trong vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, xây dựng chuồng trại, xây dựng công trình khí sinh học (biogas), sản xuất, chế biến giống.

- Từng bước xây dựng, thực hiện chính sách bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắc phục rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, giá cả... theo nguyên tắc: ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, người chăn nuôi tham gia đóng góp và nguồn hợp pháp khác.

e) Chính sách liên quan đến công tác thú y:

- Thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine các loại dịch bệnh nguy hiểm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát điều kiện chăn nuôi, kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y; tăng cường hệ thống mạng lưới thú y từ tỉnh đến cơ sở kể cả năng lực đội ngũ cán bộ thú y, trang thiết bị làm việc.

- Áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; quy trình quản lý vệ sinh thú y với các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến và an toàn dịch cho các vùng sản xuất.

- Xây dựng và công nhận cơ sở, vùng và liên vùng an toàn dịch bệnh, nhất là những vùng có các cơ sở sản xuất giống và vùng chăn nuôi lớn, tập trung. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thú y trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm vật nuôi.

g) Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi:
Xây dựng mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt giữa các doanh nghiệp, các HTX, cơ sở chăn nuôi và các điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, các siêu thị trong và ngoài tỉnh...trên cơ sở ký kết các hợp đồng kinh tế; liên doanh liên kết với các tỉnh, các vùng lân cận để trao đổi thông tin thị trường, xây dựng hệ thống dự báo thị trường, tìm nguồn đối tác...để thúc đẩy chăn nuôi phát triển; kêu gọi, xúc tiến đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan công bố quy hoạch, theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch; tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện quy hoạch và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp cần thiết.
- Xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai, thực hiện mục tiêu và các nội dung của quy hoạch. Chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng, phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí vốn từ Ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác và hoàn thiện các chính sách về đầu tư, thuế để thực hiện có hiệu quả những nội dung của quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các chính sách về đất đai cho các tổ chức, cá nhân thuê phát triển chăn nuôi, xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp và kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong chăn nuôi và chế biến thực phẩm; xây dựng, thực hiện chương trình thông tin - truyền thông - giáo dục VSATTP; kiểm tra, thanh tra về VSATTP; kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất trong thực phẩm lưu thông trên thị trường.

5. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh thực phẩm trên thị trường, nhất là các nhóm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao; kiểm soát nhãn thực phẩm, thực phẩm giả, sản phẩm chăn nuôi tại các chợ, các cơ sở giết mổ tập trung và triển khai áp dụng tiêu chuẩn GMP, HACCP tại các cơ sở giết mổ quy mô công nghiệp.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bảo đảm theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăn nuôi tại cơ sở. Xử lý nghiêm minh, đúng quy định các vi phạm pháp luật về chăn nuôi theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Chăn nuôi;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP3, VP2, VP4, VP5, VP6.
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		PHỤ LỤC SỐ 1

		QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÀN VẬT NUÔI VÀ SẢN PHẨM																								PHỤ LỤC 17 B. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  389 /QĐ-UBND ngày  21 /6/2011 của UBND tỉnh)

		ĐẾN NĂM  2015

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Toàn tỉnh		TP Ninh Bình		TX Tam điệp		H Nho Quan		H.Gia Viễn		H.Hoa Lư		H. Yên Khánh		H.Kim Sơn		H.Yên Mô

		A		GTSX NGÀNH CHĂN NUÔI

		1		Giá so sánh		Tỷ đồng		849.72		33.91		41.79		221.87		104.18		56.89		154.34		114.16		122.58

		2		Giá hiện hành		Tỷ đồng		3,086.47		119.34		150.41		805.31		369.49		198.96		555.84		404.44		439.86

		B		ĐÀN VẬT NUÔI

		1		Đàn trâu		Con		15,900		0		200		10,000		1,200		400		1,200		1,200		1,700

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		0.00		1.26		62.89		7.55		2.52		7.55		7.55		10.69

		2		Đàn bò		Con		44,700		1,600		2,500		21,000		4,000		1,300		6,000		1,800		6,500

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		3.58		5.59		46.98		8.95		2.91		13.42		4.03		14.54

		3		Đàn dê		Con		27,500		1,500		1,500		12,000		5,000		6,000		0		0		1,500

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		5.45		5.45		43.64		18.18		21.82		0.00		0.00		5.45

		4		Đàn lợn		Con		477,000		15,500		22,500		127,000		63,000		28,000		91,000		62,000		68,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		3.25		4.72		26.62		13.21		5.87		19.08		13.00		14.26

		5		Đàn gia cầm		Con		4,323,100		248,900		250,300		684,200		457,000		400,800		850,300		750,700		680,900

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		5.76		5.79		15.83		10.57		9.27		19.67		17.36		15.75

		a		Đàn gà		Con		2,947,800		162,400		185,900		508,400		326,300		247,000		599,600		446,300		471,800

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		5.51		6.31		17.25		11.07		8.38		20.34		15.14		16.01

		b		Đàn vịt, ngan,		Con		1,375,300		86,500		64,400		175,800		130,700		153,800		250,700		304,400		209,100

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.01		6.29		4.68		12.78		9.50		11.18		18.23		22.13		15.20

		6		Đàn thỏ		Con		167,000		1,000		1,000		150,000		5,000		2,000		2,500		1,500		4,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		0.60		0.60		89.82		2.99		1.20		1.50		0.90		2.40

		C		SẢN PHẨM

		1		Sản lượng thịt hơi		Tấn		71,176		2,500		3,388		19,701		8,932		4,415		13,034		9,141		10,065

				Thịt trâu		Tấn		1,495		0		19		940		113		38		113		113		160

				Thịt bò		Tấn		2,400		86		134		1,127		215		70		322		97		349

				Thịt dê		Tấn		715		39		39		312		130		156		0		0		39

				Thịt lợn		Tấn		57,145		1,857		2,696		15,215		7,547		3,354		10,902		7,428		8,146

				Thịt gia cầm		Tấn		8,387		483		486		1,327		887		778		1,650		1,456		1,321

				Thịt thỏ		Tấn		835		5		5		750		25		10		13		8		20

				Thịt khác		Tấn		200		30		10		30		15		10		35		40		30

		2		Trứng		Nghìn quả		114,822		6,611		6,648		18,172		12,138		10,645		22,584		19,939		18,085

		ĐẾN NĂM 2020

		TT		Hạng mục		Đơn vị		Tổng số		TP Ninh Bình		TX Tam điệp		H Nho Quan		H.Gia Viễn		H.Hoa Lư		H. Yên Khánh		H.Kim Sơn		H.Yên Mô

		A		GTSX NGÀNH CHĂN NUÔI

		1		Giá so sánh		Tỷ đồng		1,076.16		41.59		48.97		281.37		126.46		74.93		183.96		137.89		150.98

		2		Giá hiện hành		Tỷ đồng		4,152.05		158.70		190.70		1,096.42		482.87		283.04		713.43		520.34		580.66

		B		ĐÀN VẬT NUÔI

		1		Đàn trâu		Con		16,000		0		200		10,000		1,300		400		1,200		1,200		1,700

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		0.00		1.25		62.50		8.13		2.50		7.50		7.50		10.63

		2		Đàn bò		Con		49,500		1,500		3,000		22,000		5,000		1,000		8,000		2,000		7,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		3.03		6.06		44.44		10.10		2.02		16.16		4.04		14.14

		3		Đàn dê		Con		34,000		2,000		2,000		15,000		6,000		7,000		0		0		2,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		5.88		5.88		44.12		17.65		20.59		0.00		0.00		5.88

		4		Đàn lợn		Con		531,000		16,000		23,000		150,000		68,000		35,000		95,000		68,000		76,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		3.01		4.33		28.25		12.81		6.59		17.89		12.81		14.31

		5		Đàn gia cầm		Con		4,732,400		320,000		280,000		690,000		500,000		470,000		950,200		784,700		737,500

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		6.76		5.92		14.58		10.57		9.93		20.08		16.58		15.58

		a		Đàn gà		Con		3,226,800		208,800		207,900		512,700		357,000		289,700		670,100		466,500		511,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		6.47		6.44		15.89		11.06		8.98		20.77		14.46		15.84

		b		Đàn vịt, ngan,		Con		1,508,700		111,200		72,100		177,300		143,000		180,300		280,100		318,200		226,500

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		7.37		4.78		11.75		9.48		11.95		18.57		21.09		15.01

				Đàn thỏ		Con		225,500		2,000		1,500		200,000		7,000		3,000		4,000		3,000		5,000

				%so vơi toàn tỉnh		%		100.00		0.89		0.67		88.69		3.10		1.33		1.77		1.33		2.22

		C		SẢN PHẨM

		1		Sản lượng thịt hơi		Tấn		90,885		3,112		4,074		26,024		11,194		6,203		15,934		11,466		12,877

				Thịt trâu		Tấn		1,456		0		18		910		118		36		109		109		155

				Thịt bò		Tấn		2,757		84		167		1,225		278		56		446		111		390

				Thịt dê		Tấn		884		52		52		390		156		182		0		0		52

				Thịt lợn		Tấn		74,234		2,237		3,215		20,970		9,506		4,893		13,281		9,506		10,625

				Thịt gia cầm		Tấn		10,127		685		599		1,477		1,070		1,006		2,033		1,679		1,578

				Thịt thỏ		Tấn		1,128		10		8		1,000		35		15		20		15		25

				Thịt khác		Tấn		300		45		15		53		30		15		45		45		53

		2		Trứng		Nghìn quả		130,425		8,819		7,717		19,016		13,780		12,953		26,188		21,626		20,326

								2399943

								10191

								235.50





PLuc1

		0		0



#REF!

#REF!

0

0



PLuc2

		

		PHỤ LỤC SỐ 2

		HIỆN TRẠNG VÀ DỰ KIẾN QUY HOẠCH KHU CHĂN NUÔI TẬP TRUNG ĐẾN NĂM 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  389 /QĐ-UBND ngày  21 /6/2011 của UBND tỉnh)

		STT		Địa điểm		Hiện trạng khu chăn nuôi tập trung				Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung đến năm 2015				Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung đến năm 2020

						Diện tích (ha)		Địa điểm		Diện tích (ha)		Địa điểm		Diện tích (ha)		Địa điểm

				Toàn tỉnh		300.92				650.5				839.5

		1		Thị xã Tam Điệp		123.2				316.2				316.2

				Khu chăn nuôi gà		106.2				106.2				106.2

				Khu chăn nuôi vịt		10				10.0				10.0

				Khu 12 - xã Đông Sơn		7		Khu 12 - xã Đông Sơn		200.0		Khu 12 - xã Đông Sơn		200.0

		2		Huyện Gia Viễn		23				26				47

				Khu chăn nuôi 1		20		Đồng Xuân - Gia xuân		20.0		Đồng Xuân - Gia xuân		20.0		Đồng Xuân - Gia xuân

				Khu chăn nuôi lợn		3		Khu Đá Hàn - Gia Hoà		6.0		Khu Đá Hàn - Gia Hoà		10.0		Khu Đá Hàn - Gia Hoà

				Khu chăn nuôi xã Gia Hưng										7.0		Gia Hưng

				Khu chăn nuôi xã Gia Thanh										10.0		Gia Thanh

		3		Huyện Nho Quan		147.72				184.3				193.3

				HTX liên doanh các trang trại		4.42		Phú Long		7.0		Phú Long		10.0		Phú Long

				Doanh nghiệp Anh Nguyên		2		Phú Long		4.0		Phú Long		7.0		Phú Long

				Nông trường Yên Phú		50		Kỳ Phú		80.0		Kỳ Phú		80.0		Kỳ Phú

				Thạch Bình		6		Thạch Bình		8.0		Thạch Bình		11.0		Thạch Bình

				Dê, thỏ Việt Nhật		20		Sơn Hà		20.0		Sơn Hà		20.0		Sơn Hà

				Công ty giống lợn quốc tế		65.3		Kỳ Phú		65.3		Kỳ Phú		65.3		Kỳ Phú

		4		Huyện Yên Khánh		0				117				232

				Khu chăn nuôi xã Khánh Nhạc						10.0		Khánh Nhạc		10.0		Khánh Nhạc

				Khu chăn nuôi xã Khánh Hải										10.0		Khánh Hải

				Khu chăn nuôi xã Khánh Hồng										5.0		Khánh Hồng

				Khu chăn nuôi xã Khánh Trung						7.0		Khánh Trung		7.0		Khánh Trung

				Các xã còn lại						100.0		Các xã, Thị trấn		200.0		Các xã, Thị trấn

		5		Thành phố Ninh Bình		3				0				0

				Khu chăn nuôi xã Ninh Phong		3		Ninh Phong

		6		Huyện Hoa Lư						3				3

		7		Huyện Kim Sơn		4				4				4

				Khu trang trại lợn		4		TT Bình Minh		4		TT Bình Minh		4		TT Bình Minh

		8		Huyện Yên Mô		0				0				44

				Khu chăn nuôi xã Yên Đồng										12.0		Yên Đồng

				Khu chăn nuôi xã Khánh Thượng										10.0		Khánh Thượng

				Khu chăn nuôi xã Yên Thắng										8.0		Yên Thắng

				Khu chăn nuôi xã Yên Phong										7.0		Yên Phong

				Khu chăn nuôi xã Yên Mạc										7.0		Yên Mạc
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		PHỤ LỤC SỐ 3

		QUY HOẠCH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI ĐẾN NĂM 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  389 /QĐ-UBND ngày  21 /6/2011 của UBND tỉnh)

		Địa điểm		Số trang trại																				Tổng diện tích (ha)

				Hiện trạng trang trại chăn nuôi										Quy hoạch trang trại chăn nuôi đến năm 2020										Hiện trạng		Dự kiến đến năm 2020

				Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó

						Nuôi bò thịt		Nuôi lợn thịt		Nuôi gia cầm		Khác				Nuôi bò thịt		Nuôi lợn thịt		Nuôi gia cầm		Khác

		Toàn tỉnh		267		28		175		30		34		400		36		254		65		45		535.65		809.80

		       TP. Ninh Bình		13		0		12		1		0		14		0		13		1		0		16.40		17.30

		Trong đó:

		             Phường Ninh Phong		3		0		3		0		0		3		0		3		0		0		6.00		6.00

		             Xã Ninh Phúc		7		0		7		0		0		7		0		7		0		0		5.60		5.60

		             Xã Ninh Tiến		1		0		1		0		0		2		0		2		0		0		2.00		2.90

		       Thị xã Tam Điệp		46		11		19		10		6		89		19		40		19		11		40.65		66.45

		Trong đó:

		             Xã Đông Sơn		11		1		5		3		2		22		2		10		6		4		14.70		21.30

		             Xã Quang Sơn		11		4		1		3		3		24		8		4		6		6		4.95		12.75

		             Xã Yên Sơn		5		0		3		1		1		7		0		5		1		1		9.00		10.20

		             Phường Trung Sơn		6		4		2		0		0		12		8		4		0		0		4.60		8.20

		             Xã Yên Bình		7		0		4		3		0		14		0		8		6		0		3.15		7.35

		       Huyện Nho Quan		41		7		30		1		3		51		7		37		3		4		243.90		381.50

		Trong đó:

		             Xã Phú Long		5		2		2		0		1		6		2		3		0		1		202.50		303.00

		             Xã Sơn Hà		1		0		0		0		1		2		0		0		0		2		20.00		50.00

		             Xã Xích Thổ		12		2		10		0		0		12		2		10		0		0		5.40		7.20

		             Xã Thạch Bình		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		6.00		6.00

		             Xã Quỳnh Lưu		5		3		1		1		0		5		3		1		1		0		2.25		2.25

		Huyện Gia Viễn		26		0		18		0		8		45		0		35		0		10		38.44		84.08

		Trong đó:

		             Xã Gia Xuân		13		0		13		0		0		16		0		16		0		0		14.72		35.00

		             Xã Liên Sơn		6		0		0		0		6		10		0		0		0		10		13.18		15.58

		             Xã Gia Hòa		3		0		1		0		2		8		0		8		0		0		2.00		14.00

		             Xã Gia Lập		1		0		1		0		0		5		0		5		0		0		5.54		12.00

		       Huyện Hoa Lư		8		0		7		1		0		20		0		10		6		4		37.60		48.40

		Trong đó:

		             Xã Ninh Khang		4		0		3		1		0		4		0		3		1		0		34.00		34.00

		             Xã Ninh Giang		0		0		0		0		0		6		0		0		4		2		- 0		5.40

		             Thị trấn Thiên Tôn		1		0		1		0		0		5		0		3		0		2		0.90		4.50

		             Xã Ninh An		3		0		3		0		0		3		0		3		0		0		2.70		2.70

		       Huyện Yên Khánh		45		4		25		5		11		63		4		30		19		10		8.99		16.55

		Trong đó:

		             Xã Khánh An		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		3.00		3.00

		             Xã Khánh Hải		3		1		2		0		0		6		1		3		2		0		1.43		2.69

		             Xã Khánh Thiện		2		0		2		0		0		4		0		3		1		0		1.07		1.91

		             Xã Khánh Hòa		2		0		1		0		1		5		0		1		3		1		0.16		1.42

		       Huyện Kim Sơn		56		5		38		10		3		75		5		54		13		3		121.23		157.04

		Trong đó:

		             Xã Văn Hải		19		1		18		0		0		19		1		18		0		0		54.23		54.23

		             Xã Quang Thiện		9		0		0		9		0		12		0		0		12		0		13.61		18.15

		             Xã Cồn Thoi		4		2		1		1		0		6		2		3		1		0		11.42		17.12

		             Xã Kim Đông		3		0		2		0		1		5		0		4		0		1		8.56		14.27

		             Xã Lưu Phương		3		1		2		0		0		5		1		4		0		0		6.00		10.00

		             Xã Định Hóa		2		0		2		0		0		3		0		3		0		0		5.71		8.56

		             Xã Kim Hải		1		0		1		0		0		3		0		3		0		0		2.85		8.56

		             Xã Chất Bình		3		0		2		0		1		5		0		4		0		1		4.54		7.56

		             Xã Lai Thành		1		0		1		0		0		2		0		2		0		0		2.85		5.71

		       Huyện Yên Mô		32		1		26		2		3		43		1		35		4		3		28.44		38.48

		Trong đó:

		             Xã Yên Đồng		5		0		3		1		1		6		0		3		2		1		4.35		5.21

		             Xã Yên Hưng		3		0		3		0		0		5		0		5		0		0		2.96		4.94

		             Xã Yên Phong		4		0		4		0		0		5		0		5		0		0		3.48		4.35

		             Xã Yên Lâm		2		0		2		0		0		3		0		3		0		0		2.00		3.00

		             Xã Mai Sơn		3		0		3		0		0		3		0		3		0		0		2.96		2.96

		             Xã Khánh Dương		2		0		2		0		0		3		0		3		0		0		1.95		2.93

		             Xã Yên Từ		1		0		1		0		0		2		0		2		0		0		0.99		1.98

		             Xã Yên Nhân		1		0		0		1		0		2		0		0		2		0		0.96		1.93

		             Xã Yên Thắng		1		0		1		0		0		2		0		2		0		0		0.90		1.80

		             Xã Yên Mạc		2		0		2		0		0		2		0		2		0		0		1.79		1.79
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		PHỤ LỤC SỐ 4

		QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ TẬP TRUNG ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  389 /QĐ-UBND ngày  21 /6/2011 của UBND tỉnh)

		Số TT		TÊN CƠ SỞ		Địa điềm		HIỆN TRẠNG								2015								2020								Hình thức giết mổ		Giải pháp thực hiện				Số TT		TÊN CƠ SỞ		HIỆN TRẠNG 2009								2015								2020

								Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế														Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế

												Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)																Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)

				TOÀN TỈNH				2		7,000		110		900		20		153,000		3,210		3,200		20		163,000		4,315		3,900								0		TOÀN TỈNH		2		7,000		110		900		20		153,000		3,210		3,200		20		163,000		4,315		3,900

		I		TP. Ninh Bình				2		7,000		110		900		4		73,000		1,210		1,550		4		73,000		1,315		1,750						67		1		TP. Ninh Bình		2		7,000		110		900		4		73,000		1,210		1,550		4		73,000		1,315		1,750

		1		Khu giết mổ Vững Tiến		Thôn Hoàng Sơn, xã Ninh Tiến		1		5,000		110		150		1		21,000		210		500		1		21,000		315		700		Công nghiệp		Nâng cấp				2		Thị xã Tam Điệp		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		2		Công ty xuất khẩu đông lạnh Ninh Bình		P. Đông Thành		1		2,000		750				1		2,000		750				1		2,000		750				Công nghiệp		Dự kiến chuyển vào KCN Tam Điệp				3		Huyện Hoa Lư		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		15,000		300		250

		3		Khu giết mổ 1		Trong đê sông Vạc xã Ninh Sơn, giáp Ninh Phong										1		25,000		500		150		1		25,000		500		150		Công nghiệp		Xây dựng mới				4		Huyện Yên Khánh		- 0		- 0		- 0		- 0		1		5,000		100		100		1		10,000		200		150

		4		Khu giết mổ 2		Trong đê sông Vạc xã Ninh Sơn, giáp Ninh Phong										1		25,000		500		150		1		25,000		500		150		Công nghiệp		Xây dựng mới				5		Huyện Kim Sơn		- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		400		400

		II		Thị xã Tam Điệp				- 0		- 0		- 0		- 0		1		5,000		500		150		1		5,000		500		150								6		Huyện Yên Mô		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

		1		Cơ sở giết mổ 1		Núi Lẽ, thôn Quang Hiển, xã Yên Bình										1		5,000		500		150		1		5,000		500		150		Bán CN		XD mới				7		Huyện Gia Viễn		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

		III		Huyện Hoa Lư				- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		15,000		300		250								8		Huyện Nho Quan		- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		800		600

				Cơ sở giết mổ 1		Thị trấn Thiên Tôn										1		5,000		100		100		1		5,000		100		100		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 2		Thôn La Phù, xã  Ninh Khang										1		5,000		100		100		1		10,000		200		150		Bán CN		XD mới

		IV		Huyện Yên Khánh				- 0		- 0		- 0		- 0		1		5,000		100		100		1		10,000		200		150

				Cơ sở giết mổ 1												1		5,000		100		100		1		10,000		200		150		Bán CN		XD mới

		V		Huyện Kim Sơn				- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		400		400

				Cơ sở giết mổ 1		Xã Kim Chính										1		5,000		100		100		1		5,000		100		100		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 2		Xã Cồn Thoi										1		5,000		100		100		1		5,000		100		100		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 3		Xã Hùng Tiến										1		5,000		100		100		1		5,000		100		100		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 4		Xã Kim Định										1		5,000		100		100		1		5,000		100		100		Bán CN		XD mới

		VI		Huyện Yên Mô				- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

				Cơ sở giết mổ 1		TT Yên Thịnh										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 2		Xã Yên Mạc										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

		VII		Huyện Gia Viễn				- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

				Cơ sở giết mổ 1		Xã Gia Tân										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 2		Xã Gia Thịnh										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

		VIII		Huyện Nho Quan				- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		800		600

				Cơ sở giết mổ 1		Chợ Na, xã Gia Lâm										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 2		Chợ Nho Quan, TT Nho Quan										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 3		Chợ Chiều, Ngã ba Anh Trỗi xã Quỳnh Lưu										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

				Cơ sở giết mổ 4		Chợ Rịa, xã Phú Lộc										1		5,000		100		100		1		5,000		200		150		Bán CN		XD mới

		Số TT		TÊN CƠ SỞ		HIỆN TRẠNG 2009								2015								2020

						Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế				Số lượng		Diện tích (m2)		Công suất thiết kế

										Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)						Gia súc (con/ngày)		Gia cầm (con/giờ)

				TOÀN TỈNH		2		7,000		110		900		20		153,000		3,210		3,200		20		163,000		4,315		3,900

		1		TP. Ninh Bình		2		7,000		110		900		4		73,000		1,210		1,550		4		73,000		1,315		1,750

		2		Thị xã Tam Điệp		- 0		- 0		- 0		- 0

		3		Huyện Hoa Lư		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		15,000		300		250

		4		Huyện Yên Khánh		- 0		- 0		- 0		- 0		1		5,000		100		100		1		10,000		200		150

		5		Huyện Kim Sơn		- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		400		400

		6		Huyện Yên Mô		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

		7		Huyện Gia Viễn		- 0		- 0		- 0		- 0		2		10,000		200		200		2		10,000		400		300

		8		Huyện Nho Quan		- 0		- 0		- 0		- 0		4		20,000		400		400		4		20,000		800		600
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		PHỤ LỤC SỐ 5

		DIỆN TÍCH ĐẤT BỐ TRÍ TĂNG THÊM CHO NGÀNH CHĂN NUÔI TOÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

		(Ban hành kèm theo Quyết định số:  389 /QĐ-UBND ngày  21 /6/2011 của UBND tỉnh)

																Đơn vị tính: ha

		Mục		Tổng số		TP Ninh Bình		TX Tam Điệp		H. Nho Quan		H.Gia Viễn		H.Hoa Lư		H. Yên Khánh		H.Kim Sơn		H.Yên Mô

		Toàn tỉnh		1,431.57		11.05		227.11		515.57		139.48		21.56		339.30		62.70		114.81

		1. Diện tích đất khu chăn nuôi tập trung

		- Hiện trạng		300.92		3.0		123.2		147.7		23.0		0.0		0.0		4.0		0.0

		- Dự kiến đến năm 2020		839.5		0.0		316.2		193.3		47.0		3.0		232.0		4.0		44.0

		- Diện tích tăng/giảm		538.58		-3		193		45.58		24		3		232		0		44

		2. Diện tích đất trang trại

		- Hiện trạng		535.65		16.4		40.65		243.9		38.44		37.6		8.99		121.23		28.44

		- Dự kiến đến năm 2020		809.8		17.3		66.45		381.5		84.08		48.4		16.55		157.04		38.48

		- Diện tích tăng/giảm		274.15		0.9		25.8		137.6		45.64		10.8		7.56		35.81		10.04

		3. Diện tích đất khu giết mổ

		- Hiện trạng		0.7		0.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		- Dự kiến đến năm 2020		16.3		7.3		0.5		2.0		1.0		1.5		1.0		2.0		1.0

		- Diện tích tăng/giảm		15.6		6.6		0.5		2.0		1.0		1.5		1.0		2.0		1.0

		4. Diện tích đất cỏ trồng chuyên canh

		- Hiện trạng		52.18		0.00		2.58		47.18		0.87		0.00		0.50		0.43		0.62

		- Dự kiến đến năm 2020		517.86		0.00		0.00		322.02		56.60		0.00		81.47		16.41		41.36

		- Diện tích tăng/giảm		465.68		0.00		-2.58		274.84		55.73		0.00		80.97		15.98		40.74

		5. Diện tích đất cỏ trồng xen

		- Hiện trạng		562.80		17.13		36.32		262.11		49.91		15.68		73.22		28.90		79.52

		- Dự kiến đến năm 2020		675.36		20.56		43.59		314.54		59.89		18.81		87.87		34.68		95.42

		- Diện tích tăng/giảm		112.56		3.43		7.26		52.42		9.98		3.14		14.64		5.78		15.90

		6. Diện tích nâng cấp, sửa chữa và mở rộng chợ (phân bổ bình quân)		25.0		3.13		3.13		3.13		3.13		3.13		3.13		3.13		3.13






